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	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022




	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	8C
	9B
	9C

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	LS&ĐL
	KHTN - Hường
	Tin - Thùy
	Văn - Thương
	Sinh - Chuyên
	Toán - Phương
	Hóa - Chang
	Văn - Thủy
	Lí - Thảo
	TD - B.Quyền
	Văn - Lan

	
	3
	LS&ĐL
	Toán - Doan
	TD - B.Quyền
	Toán - Lương
	Văn - Thương
	NNgữ - Chiến
	Sinh - Hường
	GDCD - V. Anh
	CNghệ - Trang
	Sinh - Chuyên
	Lí - Thảo

	
	4
	Tin - Thùy
	LS&ĐL
	KHTN - Hường
	Toán - Lương
	CNghệ - Trang
	Văn - V. Anh
	Toán - T.Hằng
	TD - B.Quyền
	Văn - Thủy
	Toán - Doan
	Sinh - Chuyên

	
	5
	HĐTN - Lương
	Tin - Thùy
	LS&ĐL
	Sử - V. Anh
	Toán - Phương
	TD - B.Quyền
	CNghệ - Trang
	NNgữ - Chiến
	Hóa - Chang
	Toán - Doan
	Toán - T.Hằng

	3
	1
	LS&ĐL
	MT - T. Thủy
	GDĐP - V. Anh
	Văn - Thương
	Toán - Phương
	Địa - Lương
	NNgữ - Chiến
	Toán - Ng.Trang
	Nhạc - Oanh
	NNgữ - Thái
	Toán - T.Hằng

	
	2
	TD - B.Quyền
	NNgữ - Thái
	LS&ĐL
	Văn - Thương
	TD - Thảo
	Văn - V. Anh
	Nhạc - Oanh
	Toán - Ng.Trang
	Văn - Thủy
	MT - T. Thủy
	NNgữ - Chiến

	
	3
	CNghệ - Trang
	NNgữ - Thái
	TD - B.Quyền
	Địa - Ng.Trang
	Văn - Thương
	Văn - V. Anh
	Toán - T.Hằng
	Nhạc - Oanh
	Văn - Thủy
	Lí - Thảo
	Văn - Lan

	
	4
	NNgữ - Thái
	TD - B.Quyền
	HĐTN - Lương
	Lí - Thảo
	NNgữ - Chiến
	Toán - Phương
	Văn - Thủy
	CNghệ - Trang
	GDCD - V. Anh
	Văn - Dung
	Văn - Lan

	
	5
	Nhạc - Oanh
	CNghệ - Trang
	NNgữ - Thái
	
	
	
	Địa - V. Hằng
	Văn - Thủy
	Toán - Ng.Trang
	Văn - Dung
	GDCD - Lan

	4
	1
	NNgữ - Thái
	Văn - Giang
	Toán - Doan
	Nhạc - Lương
	Địa - Ng.Trang
	Sinh - Chuyên
	Toán - T.Hằng
	NNgữ - Chiến
	Văn - Thủy
	Văn - Dung
	TD - B.Quyền

	
	2
	Toán - Ng.Trang
	Toán - Doan
	KHTN - Hường
	TD - Thảo
	Nhạc - Lương
	NNgữ - Chiến
	TD - B.Quyền
	Địa - Giang
	Văn - Thủy
	Văn - Dung
	Toán - T.Hằng

	
	3
	Toán - Ng.Trang
	GDĐP - V. Anh
	Văn - Giang
	NNgữ - Thái
	Lí - Thảo
	TD - B.Quyền
	Sinh - Hường
	Hóa - Chang
	NNgữ - Chiến
	Sinh - Chuyên
	Địa - Dung

	
	4
	TD - B.Quyền
	KHTN - Hường
	NNgữ - Thái
	Toán - Lương
	NNgữ - Chiến
	Sử - V. Anh
	Hóa - Chang
	Toán - Ng.Trang
	Địa - Dung
	CNghệ - T. Thủy
	Lí - Thảo

	
	5
	KHTN - Hường
	Nhạc - Oanh
	GDCD - Giang
	Toán - Lương
	Sử - V. Anh
	MT - T. Thủy
	NNgữ - Chiến
	Lí - Thảo
	Toán - Ng.Trang
	Địa - Dung
	CNghệ - Chang

	5
	1
	Toán - Ng.Trang
	NNgữ - Thái
	Nhạc - Oanh
	Sinh - Chuyên
	Toán - Phương
	Văn - V. Anh
	Toán - T.Hằng
	TD - B.Quyền
	NNgữ - Chiến
	Văn - Dung
	Sử - V. Hằng

	
	2
	Toán - Ng.Trang
	KHTN - Hường
	NNgữ - Thái
	TD - Thảo
	Toán - Phương
	Sinh - Chuyên
	NNgữ - Chiến
	Sử - V. Hằng
	TD - B.Quyền
	Văn - Dung
	Toán - T.Hằng

	
	3
	GDĐP - V. Anh
	TD - B.Quyền
	Văn - Giang
	NNgữ - Thái
	GDCD - N.Quyền
	Lí - Thảo
	CNghệ - Trang
	Sinh - Hường
	Toán - Ng.Trang
	Toán - Doan
	Văn - Lan

	
	4
	KHTN - Hường
	LS&ĐL
	Toán - Doan
	Sử - V. Anh
	NNgữ - Chiến
	Toán - Phương
	Văn - Thủy
	CNghệ - Trang
	Toán - Ng.Trang
	TD - B.Quyền
	Văn - Lan

	
	5
	
	
	
	HĐNG- Lương
	HĐNG- Thương
	HĐNG- Phương
	Địa - Giang
	Văn - Thủy
	Địa - Dung
	HĐNG- V.Anh
	HĐNG- Chang

	6
	1
	Văn - Thương
	GDCD - Giang
	Toán - Doan
	Địa - Ng.Trang
	Sử - V. Anh
	Địa - Lương
	Toán - T.Hằng
	MT - T. Thủy
	TD - B.Quyền
	Sử - V. Hằng
	Hóa - Chang

	
	2
	Văn - Thương
	Toán - Doan
	Văn - Giang
	Toán - Lương
	Địa - Ng.Trang
	Sử - V. Anh
	Sử - V. Hằng
	Sinh - Hường
	MT - T. Thủy
	Hóa - Chang
	Toán - T.Hằng

	
	3
	GDCD - Giang
	LS&ĐL
	KHTN - Hường
	Văn - Thương
	TD - Thảo
	Văn - V. Anh
	TD - B.Quyền
	Hóa - Chang
	Toán - Ng.Trang
	NNgữ - Thái
	MT - T. Thủy

	
	4
	NNgữ - Thái
	Văn - Giang
	LS&ĐL
	Văn - Thương
	MT - T. Thủy
	Nhạc - Lương
	Lí - Thảo
	Toán - Ng.Trang
	Sinh - Hường
	Toán - Doan
	TD - B.Quyền

	
	5
	KHTN - Hường
	HĐTN - Lương
	MT - T. Thủy
	NNgữ - Thái
	Văn - Thương
	GDCD - N.Quyền
	GDCD - V. Anh
	Toán - Ng.Trang
	Sử - V. Hằng
	Lí - Thảo
	TC Văn - Giang

	7
	1
	KHTN - Hường
	Toán - Doan
	CNghệ - Trang
	MT - T. Thủy
	Văn - Thương
	Toán - Phương
	Văn - Thủy
	Địa - Giang
	NNgữ - Chiến
	GDCD - Lan
	Sinh - Chuyên

	
	2
	MT - T. Thủy
	KHTN - Hường
	Văn - Giang
	CNghệ - Trang
	Văn - Thương
	Toán - Phương
	Văn - Thủy
	NNgữ - Chiến
	Hóa - Chang
	Toán - Doan
	Sử - V. Hằng

	
	3
	Văn - Thương
	Văn - Giang
	KHTN - Hường
	Sinh - Chuyên
	Toán - Phương
	NNgữ - Chiến
	MT - T. Thủy
	Văn - Thủy
	CNghệ - Trang
	Sử - V. Hằng
	Hóa - Chang

	
	4
	Văn - Thương
	Văn - Giang
	Toán - Doan
	GDCD - N.Quyền
	Sinh - Chuyên
	CNghệ - Trang
	Địa - V. Hằng
	Văn - Thủy
	Sinh - Hường
	Hóa - Chang
	NNgữ - Chiến

	
	5
	SHL- Trang
	SHL- Giang
	SHL- Hường
	SHL- Chuyên
	SHL- Thương
	SHL- phương
	SHL- V.Hằng
	SHL- Thủy
	SHL- T.Thủy
	SHL- Doan
	SHL- Chang
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	THỨ
	TIẾT
	9A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Văn - Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - T.Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - T.Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	NN- Thái
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Văn - Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh - Chuyên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Sinh - Chuyên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	NN- Thái 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - T.Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - T.Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Hóa - Chang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Hóa - Chang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Văn - Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Sử - Vũ Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử - Vũ Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Lý - Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý - Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Địa - Vân Anh
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	NN - Thái
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NN - Thái
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NN- Thái
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn -Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Văn - Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Toán- Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán- Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán- Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - Lan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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